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NHÂN DANH  

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Phú Tra 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Từ Đức Bình 

 Ông Vũ Xuân Tuất 

Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

tham gia phiên tòa: Ông Phạm Hữu Tình - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

142/2020/HSST ngày 04 tháng 6 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 135/2020/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 6 năm 2020 đối với bị cáo: 

Phan Xuân Ph (tên gọi khác: Cảnh, Nhóc), sinh năm: 1990 tại Lâm 

Đồng; hộ khẩu thường trú: Ấp TH, xã HN3, huyện TB, tỉnh Đồng Nai; nghề 

nghiệp: không; trình độ học vấn: 3/12; con ông Phan Văn O và bà Phạm Thị X; 

gia đình có 06 anh em, bị cáo là con thứ ba; bị can chưa có vợ con; tiền sự: 

không; tiền án: Ngày 27/8/2009, bị Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom xử phạt 

10 năm 04 tháng tù về tội “Cướp tài sản” và tội “Trộm cắp tài sản”; bị giam giữ 

từ ngày 27/3/2020 đến nay (có mặt). 

- Bị hại: Chị Phan Thị A, sinh năm 1985; 

Địa chỉ: Số 186, Tổ 21, ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai (vắng mặt). 

- Người làm chứng: 

1. Anh Phan Xuân H, sinh năm 1993 (vắng mặt). 
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2. Anh Nguyễn Phú Q, sinh năm: 1988 (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 16 giờ ngày 26/3/2020, Phan Xuân Ph sau khi sử dụng ma 

túy đá với các đối tượng tên Cu, Hải (chưa rõ nhân thân, lai lịch) thì Ph đi về 

nhà tại Tổ 21, Xóm 4, ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai. Khi về đến nhà, bị gia đình đuổi ra khỏi nhà nhưng Ph không bỏ đi mà lại 

lên phòng của Ph để ngủ. Đến khoảng 04 giờ ngày 27/3/2020, chị Phan Thị A 

(là chị ruột của Ph) nghe tiếng la hét nên đi qua phòng ngủ của Ph (sát cạnh 

phòng ngủ của chị A) nhìn thấy Ph đang đập phá quạt cây, la hét, có biểu hiện 

bị ngáo đá. Chị A đi qua nhà của anh Phan Xuân H (là em ruột của chị A) cách 

đó khoảng 50 mét gọi anh H đến để can ngăn Ph. Ph thấy chị A đi ra ngoài, 

không đóng cửa phòng nên đã đi bộ vào phòng lén lút trộm cắp số tiền 

37.500.000 đồng bỏ vào túi quần rồi bỏ đi. Sau khi chị A và anh H quay lại 

nhà, không nhìn thấy Ph nên chị A đi ngủ, còn anh H đi về nhà mình. Đến 

khoảng 06 giờ 00 phút cùng ngày, chị A lấy tiền trong ngăn kéo bàn trang điểm 

để đi chợ mua đồ ăn sáng thì phát hiện bị mất trộm số tiền 37.500.000 đồng. 

Do nghi ngờ Ph lấy trộm tiền nên chị A cùng anh H điều khiển xe mô tô đi tìm 

Ph. Khi đi đến chốt bảo vệ của nhà máy chế biến gỗ thuộc Chi nhánh Công ty 

Cổ phần thương mại và tư vấn đầu tư I ở Cụm vật liệu xây dựng Hố Nai 3, xã 

Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Tại đây, chị A và anh H gặp anh Nguyễn Phú Q 

(là bạn của Ph), hỏi Quốc thì được biết Ph đang ngủ trong chốt bảo vệ. Thấy 

vậy, chị A và anh H đi vào thì phát hiện phía sau của Ph có tiền, chị A đã lấy ra 

kiểm tra thấy đủ số tiền mà mình bị mất trộm nên chị A đến Công an xã Hố 

Nai 3 trình báo sự việc và tự nguyện giao nộp số tiền 37.500.000 đồng. Công 

an xã Hố Nai 3 lập hồ sơ ban đầu, bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện 

Trảng Bom điều tra theo thẩm quyền (Bút lục: 26 – 28).  

Vật chứng thu giữ: Số tiền 37.500.000 đồng, gồm 75 tờ tiền mệnh giá 

500.000 đồng (Bút lục số 30). 

Ngày 30/3/2020, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 

Phan Xuân Ph. Quá trình điều tra bị can Phan Xuân Ph đã khai nhận hành vi 

phạm tội của mình như đã nêu trên (Bút lục số 65 – 80).  

- Xử lý vật chứng: Đối với số tiền 37.500.000 đồng, Cơ quan CSĐT đã 

ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại cho chị Phan Thị A (Bút lục 115 – 117). 
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 - Về dân sự: Đã giải quyết xong.  

Tại Cáo trạng số: 165/CT-VKS-TB ngày 03 tháng 5 năm 2020 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom đã truy tố bị can Phan Xuân Ph về tội 

“Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom giữ 

nguyên quyết định truy tố, đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự 

đối với bị cáo Phan Xuân Ph; về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải; tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp tái 

phạm; 

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 

Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự xử bị cáo từ 02 năm đến 

02 năm 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Về xử lý vật chứng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng 

Bom đã trả lại số tiền 37.500.000 đồng cho chủ sở hữu là chị Phan Thị A là có 

căn cứ. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm. 

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp 

luật. 

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung 

vụ án nêu trên và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét xử nhẹ cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Các hành vi tố tụng, Quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều 

tra, Viện kiểm sát nhân dân, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tra, truy tố và tại phiên tòa tuân thủ đúng quy định của pháp luật.  

[2] Lời khai tại phiên tòa của bị cáo Phan Xuân Ph phù hợp với biên bản 

bắt người trong trường hợp khẩn cấp, lời khai của bị hại, người làm chứng, vật 

chứng và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Qua đó, đủ căn cứ kết luận: 

Vào khoảng 04 giờ ngày 27/3/2020, Phan Xuân Ph đã có hành vi lén lút vào 

phòng ngủ của chị Phan Thị A ở địa chỉ Tổ 21, Xóm 4, ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 

3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai trộm cắp số tiền 37.500.000 đồng (ba 

mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng) của chị A. Hành vi nêu trên của bị cáo 
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đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, 

gây mất trật tự trị an tại địa phương. Do đó, bị cáo Phan Xuân Ph đã phạm vào 

tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).  

[3] Xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo thấy: 

Về tình tiết giảm nhẹ, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm 

tội nhưng chưa gây thiệt hại đây là các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại 

điểm h, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; về tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm 

tội thuộc trường tái phạm theo quy định quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 

Bộ luật hình sự. 

 [4] Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: Đối với số tiền 37.500.000 

đồng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã trả lại cho chủ sở 

hữu là chị Phan Thị A là có căn cứ. Về trách nhiệm dân sự, bị hại không yêu 

cầu bồi thường gì thêm. 

[5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

pháp luật. 

 [6] Về quan điểm của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa có phần phù 

hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận phần phù hợp. 

Vì các lẽ trên, 

 QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 173; điểm h, s khoản 1 Điều 51; điểm h 

khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); 

- Tuyên bố bị cáo Phan Xuân Ph phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

- Xử phạt bị cáo Phan Xuân Ph 02 (hai) năm tù; thời hạn tù tính từ ngày 

27 tháng 3 năm 2020. 

2. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị 

quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí, lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Phan Xuân Ph phải nộp 200.000 đồng 

(hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

3. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hoặc niêm yết hợp lệ. 
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Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom; 

- Nhà tạm giữ - Công an huyện Trảng Bom; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai; 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trảng Bom; 

- Ủy ban nhân dân nơi bị cáo cư trú; 

- Bị cáo; Bị hại; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, Văn phòng và Thẩm phán. 

Mẫu 27-HS 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

(đã ký, đóng dấu) 

 

Phạm Phú Tra 

 

 

 

 

 


